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(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng (cấp xã cũ)
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt
	Tổng cộng kế hoạch 2025
	trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NSTT
	Nguồn XSKT
	Khai thác quỹ đất
	Nguồn Xổ số kiến thiết (HTMT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+…+11
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	
	278.763
	146.850
	49.913
	42.000
	40.000

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	
	278.469
	146.630
	49.839
	42.000
	40.000

	1
	Đường D7 giai đoạn 1 (Từ Đường N1 đến Đường N7)
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 4690/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
	12.801
	5.000
	5.000
	-
	
	

	2
	Đường trục chính D4 + D5 (Tiếp giáp dự án Khu dân cư A1-C1 đến Đường N13)
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 2220/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	53.236
	25.760
	25.760
	-
	
	

	3
	Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2)
	 Bàu Hàm 2 
	 2023-2025 
	 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024
	149.155
	42.000
	-
	-
	42.000
	

	4
	Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa
	 Xuân Thiện 
	 2023-2025 
	 5647/QĐ-UBND ngày 31/12/2022
	12.938
	1.000
	1.000
	-
	
	

	5
	Đường D17 (Đoạn từ ngã tư trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2 ra QL1A)
	 Bàu Hàm 2 
	 2023-2025 
	 4674/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
	13.632
	3.000
	3.000
	-
	
	

	6
	Đường D6 (đoạn từ đường trước trụ sở khói vận nối dài đến đường bên hông chựo đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học)
	 Bàu Hàm 2 
	 2023-2025 
	 2219/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	40.009
	20.000
	20.000
	-
	
	

	7
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường DT770B đến Cầu Suối đá)
	 Xuân Thiện 
	 2023-2025 
	 2995/QĐ-UBND ngày 31/7/2024
	41.348
	9.500
	9.500
	-
	
	

	8
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện
	 Xuân Thiện 
	 2022-2025 
	 5147/QĐ-UBND ngày 17/12/2022
	90.417
	10.000
	10.000
	-
	
	

	9
	Đường N7 giai đoạn 3
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 4264/QĐ-UBND ngày 31/10/2022
	92.644
	25.920
	25.920
	-
	
	

	10
	Đường từ Quốc lộ 20 vào trường THCS Gia Tân 1
	 Gia Tân 1 
	 2023-2025 
	 1967/QĐ-UBND ngày 10/6/2022
	29.055
	11.500
	11.500
	-
	
	

	11
	Trường mầm non Bình Lộc
	 Xuân Thiện 
	 2023-2025 
	 9898/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	22.241
	8.000
	-
	8.000
	
	

	12
	Trường mầm non Hoa Cúc
	 Hưng Lộc 
	 2023-2025 
	 3393/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 
	
	100
	-
	100
	
	

	13
	Trường mầm non Sơn Ca
	 Bàu Hàm 2 
	 2023-2025 
	 3013/QĐ-UBND ngày 06/10/2020
	22.117
	8.000
	-
	8.000
	
	

	14
	Trường tiểu học Lê Lợi
	 Quang Trung 
	 2023-2025 
	 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022
	12.252
	8.000
	-
	8.000
	
	

	15
	Trường tiểu học Nguyễn Du
	 Gia Kiệm 
	 2023-2025 
	 801/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2024
	79.557
	38.000
	-
	18.000
	
	20.000

	16
	Trường THCS Lý Tự Trọng (Chuẩn quốc gia)
	 Lộ 25 
	 2024-2026 
	 1244/QĐ-UBND ngày 16/4/2024
	96.549
	25.999
	-
	5.999
	
	20.000

	17
	Cải tạo sửa chữa phòng họp 2 và các công trình phụ trợ
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 1479/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	3.635
	2.000
	2.000
	-
	
	

	18
	Cải tạo sửa chữa Trụ sở Huyện uỷ
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 1478/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	14.982
	6.700
	6.700
	-
	
	

	19
	Cải tạo sửa chữa trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 1480/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	#VALUE!
	1.500
	1.500
	-
	
	

	20
	Cải tạo sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Thống Nhất
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 4003/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	6.241
	2.000
	2.000
	-
	
	

	21
	Cải tạo, sửa chữa Đền thờ liệt sỹ
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 4104/QĐ-UBND ngày 17/11/2023
	9.563
	5.000
	5.000
	-
	
	

	22
	Trung tâm thể dưc thể thao, HM: Cải tạo, sửa chữa sân vận động
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 2096/QĐ-UBND ngày 19/6/2024
	7.700
	4.000
	4.000
	-
	
	

	23
	Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Quang Trung
	 Quang Trung 
	 2023-2025 
	 4004/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	4.581
	3.100
	3.100
	-
	
	

	24
	Trụ sở Ban CHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ, hồ bơi
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 3882/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 
	16.317
	5.000
	5.000
	-
	
	

	25
	Lắp đặt hế thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Thống Nhất
	 Huyện Thống Nhất 
	 2021-2025 
	 3681/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 
	4.575
	2.000
	2.000
	-
	
	

	26
	Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	 Xã Lộ 25 
	 2023-2025 
	 9429/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 
	19.608
	1.100
	-
	1.100
	
	

	27
	Cải tạo, sửa chữa TTVH thể thao HTCĐ xã Gia Kiệm và Nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Võ Võng 1, Võ Dõng 2 và Đông Kim
	 Gia Kiệm 
	 2023-2025 
	 4106/QD-UBND ngày 17/11/2023 
	2.998
	190
	-
	190
	
	

	28
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao HTCĐ xã Gia Tân 2 và Nhà Văn hóa kết hợp văn phòng ấp Đức Long 1 và ấp Bạch Lâm 2
	 Gia tân 2 
	 2023-2025 
	 1441/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 
	4.102
	450
	-
	450
	
	

	29
	Trang bị 10 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác đảm bảo ANTT, TTATGT trên địabàn huyện
	 Huyện Thống Nhất 
	 2023-2025 
	 1736/QĐ-UBND  ngày 06/6/2023
	5.911
	3.650
	3.650
	-
	
	

	II
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	15.270
	294
	220
	74
	-
	-

	1
	Trường tiểu học Xuân Thạnh, HM: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng
	 Thị trấn Dầu Giây 
	 2023-2025 
	 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022
	12.252
	74
	-
	74
	
	



